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	UBND TỈNH LÂM ĐỒNG

SỞ TƯ PHÁP


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:         /KH-STP 
	Lâm Đồng, ngày          tháng   01  năm 2025


KẾ HOẠCH
Định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức
 Sở Tư pháp năm 2025

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức năm 2008; 
Căn cứ Luật Viên chức năm 2010;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức năm 2019;

Căn cứ Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018;
Căn cứ Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng;
Căn cứ Thông tư số 27/2024/TT-BTC ngày 03/5/2024 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc thuộc lĩnh vực tài chính tại chính quyền địa phương;

Căn cứ Thông tư số 05/2023/TT-BTP ngày 24/8/2023 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong các lĩnh vực thuộc phạm vị quản lý của Bộ Tư pháp tại chính quyền địa phương;

Căn cứ Thông tư số 03/2022/TT-BNV ngày 12/3/2022 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc thuộc lĩnh vực tổ chức cán bộ ở địa phương;

Căn cứ Quyết định số 31/2021/QĐ-UBND ngày 20/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng;

Căn cứ Quyết định số 28/2019/QĐ-UBND ngày 31/5/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành quy định phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức, người quản lý doanh nghiệp tỉnh Lâm Đồng;

Thực hiện Kế hoạch số 3312/KH-UBND ngày 13/5/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc thực hiện Quy định số 205-QĐ/TW ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 30-KH/TU ngày 22/02/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền; Văn bản số 527/SNV-CCVC ngày 26/5/2022 của Sở Nội vụ về việc thực hiện Kế hoạch số 3312/KH-UBND về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền; Văn bản số 1182/SNV-CCVC ngày 27/10/2022 của Sở Nội vụ về việc nghiêm chỉnh thực hiện chuyển đổi vị trí công tác theo Nghị định số 59/2019/NĐ-CP và luân chuyển, điều động cấp Trưởng phòng và tương đương; Văn bản số 104/SNV-CCVC ngày 09/02/2023 của Sở Nội vụ về việc triển khai thực hiện chuyển đổi vị trí công tác và luân chuyển, điều động cấp Trưởng phòng và tương đương năm 2023; Văn bản số 341/TTr-PCTN ngày 16/3/2022 của Thanh tra tỉnh về hướng dẫn chuyển đổi vị trí công tác đối với người có chức vụ, quyền hạn.
Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng xây dựng Kế hoạch định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý                                                   năm 2025, cụ thể như sau:

I. NGUYÊN TẮC, MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Nguyên tắc 
Nguyên tắc chuyển đổi vị trí công tác thực hiện theo Điều 24 Luật Phòng, chống tham nhũng, cụ thể:

Cơ quan Sở Tư pháp có trách nhiệm định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý và viên chức trong cơ quan, tổ chức, đơn vị mình nhằm phòng ngừa tham nhũng. 
- Đối với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý và viên chức (kể cả viên chức giữ chức vụ lãnh đạo quản lý, trừ các trường hợp pháp luật có quy định khác): kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác theo Danh mục vị trí công tác phải định kỳ chuyển đổi được quy định tại Nghị định số 59/2019/NĐ-CP và Thông tư số 05/2023/TT-BTP ngày 24/8/2023 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong các lĩnh vực thuộc phạm vị quản lý của Bộ Tư pháp tại chính quyền địa phương.
Các trường hợp đang công tác, được phân công nhiệm vụ nằm ngoài danh mục vị trí công tác phải chuyển đổi thì không xây dựng kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác; trường hợp bố trí, phân công nhiệm vụ khác thì thực hiện việc điều động, bố trí, phân công nhiệm vụ theo quy định của Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức và các văn bản hướng dẫn thi hành.
2. Mục đích
- Việc thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác là quy định bắt buộc, thường xuyên, áp dụng đối với công chức, viên chức được bố trí làm việc tại các vị trí công tác thuộc danh mục vị trí công tác phải định kỳ chuyển đổi theo quy định tại điểm b Khoản 2 Mục II Kế hoạch này.

- Việc định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức nhằm tạo điều kiện cho công chức, viên chức rèn luyện, nâng cao năng lực công tác thực tiễn, trưởng thành về mọi mặt; đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới và có nguồn nhân lực kế cận các chức danh khi cần thiết.

- Nhằm chủ động phòng ngừa, ngăn chặn điều kiện phát sinh tham nhũng tại các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.

- Thông qua việc chuyển đổi vị trí công tác, phát hiện năng lực sở trường của công chức, viên chức để có điều kiện đào tạo nghiệp vụ chuyên sâu.

3. Yêu cầu
- Việc chuyển đổi vị trí công tác phải bảo đảm khách quan, hợp lý, phù hợp với chuyên môn, nghiệp vụ và không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của cơ quan, đơn vị.

- Phải được tiến hành theo kế hoạch, được công bố công khai trong nội bộ cơ quan, phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở và gắn với trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị.

- Không được lợi dụng việc định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với  công chức, viên chức vì vụ lợi hoặc để trù dập công chức, viên chức.

- Vị trí công tác thực hiện chuyển đổi phải trên cơ sở Đề án vị trí việc làm, vị trí thi tuyển, tuyển dụng công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị; tránh việc chuyển đổi vị trí công tác không phù hợp với chuyên môn, nghiệp vụ dẫn tới bị động trong quản lý và điều hành nhiệm vụ chung hoặc phát sinh đơn thư phản ánh, khiếu nại vượt cấp.

- Lãnh đạo các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở tổ chức phổ biến, tuyên truyền các văn bản chỉ đạo về việc chuyển đổi vị trí công tác đến tất cả công chức, viên chức.

- Tất cả công chức, viên chức thuộc đối tượng chuyển đổi vị trí công tác phải chấp hành Quyết định chuyển đổi vị trí công tác của người có thẩm quyền.

II. NỘI DUNG
1. Đối tượng áp dụng
Công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý; viên chức (kể cả viên chức giữ chức vụ lãnh đạo quản lý, trừ các trường hợp pháp luật có quy định khác) đang công tác tại các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở làm việc liên quan đến công tác tổ chức cán bộ, quản lý tài chính công, tài sản công, đầu tư công, trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân khác theo quy định phải chuyển đổi vị trí công tác. 
2. Các trường hợp chưa thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác
- Người đang trong thời gian bị xem xét, xử lý kỷ luật.
- Người đang bị kiểm tra, xác minh, thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử.
- Người đang điều trị bệnh hiểm nghèo được cơ quan y tế có thẩm quyền xác nhận; người đang đi học tập trung từ 12 tháng trở lên, người đang biệt phái.
- Phụ nữ đang trong thời gian mang thai hoặc nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi; nam giới đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi do vợ mất hoặc trong trường hợp khách quan khác.
 3. Chuyển đổi vị trí công tác trong trường hợp đặc biệt
Đối với cơ quan, tổ chức, đơn vị chỉ có một vị trí trong danh mục định kỳ chuyển đổi mà vị trí này có yêu cầu chuyên môn, nghiệp vụ khác với các vị trí còn lại của cơ quan, tổ chức, đơn vị đó thì việc chuyển đổi do người đứng đầu cơ quan cấp trên trực tiếp lập kế hoạch chuyển đổi chung; Không thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với người có thời gian công tác còn lại dưới 18 tháng cho đến khi đủ tuổi nghỉ hưu.
Trường hợp không có nguồn chuyển đổi vị trí công tác, Sở Tư pháp báo cáo UBND tỉnh bằng văn bản (qua Sở Nội vụ) để được chỉ đạo thực hiện.
4.  Danh mục các vị trí công tác định kỳ chuyển đổi vị trí công tác
- Thẩm định nhân sự để trình cấp có thẩm quyền bổ nhiệm, điều động, luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

- Tổ chức tuyển dụng công chức, viên chức; thi nâng ngạch công chức, viên chức; thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức.

- Thẩm định hồ sơ để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt về tổ chức bộ máy, biên chế.

- Thẩm định hồ sơ để trình cấp có thẩm quyền quyết định các hình thức thi đua, khen thưởng, kỷ luật.

- Quản lý, thực hiện chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

- Giải quyết yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp;
- Giải quyết hồ sơ xin nhập, xin thôi, xin trở lại quốc tịch Việt Nam; cấp Giấy xác nhận có quốc tịch Việt Nam, giấy xác nhận là người gốc Việt Nam.

- Giải quyết việc nuôi con nuôi thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật.
- Thẩm định hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng; hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại, thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng.

- Thẩm định hồ sơ đề nghị cấp Giấy đăng ký hoạt động cho tổ chức hành nghề luật sư Việt Nam, Chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài, Công ty luật nước ngoài tại Việt Nam.

- Thẩm định hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại, thu hồi, thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản, chi nhánh của doanh nghiệp đấu giá tài sản.

- Thẩm định hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại, thu hồi, thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài; Chi nhánh Trung tâm trọng tài, Chi nhánh Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam.

- Thẩm định hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại, thu hồi, thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm hòa giải thương mại, Chi nhánh Trung tâm hòa giải thương mại, Chi nhánh, văn phòng đại diện Trung tâm hòa giải thương mại thành lập ở nước ngoài.

- Thẩm định hồ sơ và thực hiện thủ tục trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cho phép thành lập, chuyển đổi, sáp nhập, hợp nhất, chuyển nhượng, chấm dứt hoạt động của Văn phòng thừa phát lại.

- Kế toán.

5. Thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác 
Đối với công tác tổ chức: Thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác từ đủ 03 năm đến 05 năm (Điều 3, Thông tư số 03/2022/TT-BNV).
Đối với danh mục thuộc lĩnh vực Tư pháp: Thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác là 5 năm. Thời điểm tính thời hạn chuyển đổi vị trí công tác là thời điểm được phân công làm việc ở vị trí công tác đó theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật (Khoản 2, Điều 2, Thông tư số 05/2023/TT-BTP).

Đối với Kế toán: Thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác từ đủ 02 năm đến 05 năm theo quy định (không bao gồm thời gian tập sự của công chức, viên chức) (Khoản 1, Điều 6 Thông tư số 27/2024/TT-BTC).

6. Phương thức chuyển đổi vị trí công tác
- Chuyển đổi vị trí công tác cùng chuyên môn, nghiệp vụ từ bộ phận này sang bộ phận khác trong cơ quan, đơn vị.
- Chuyển đổi vị trí công tác được thực hiện bằng văn bản điều động, bố trí, phân công nhiệm vụ cho công chức, viên chức.

- Danh sách chuyển đổi vị trí công tác, phương thức và thời hạn chuyển đổi công tác khi lập kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác được lập theo hướng dẫn của Thanh tra tỉnh.
7. Thẩm quyền quyết định chuyển đổi vị trí công tác
Việc định kỳ chuyển đổi vị trí công tác do Giám đốc Sở, lãnh đạo các đơn vị có thẩm quyền quyết định điều động, bố trí, phân công lại vị trí công tác đối với công chức, viên chức có đủ thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác tại các vị trí trong các lĩnh vực, ngành, nghề quy định.

- Chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức giữa các phòng thuộc Sở do Giám đốc Sở quyết định theo thẩm quyền; hình thức thực hiện bằng việc ban hành văn bản điều động.

- Chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức trong nội bộ các phòng do lãnh đạo các phòng thực hiện bằng việc ban hành văn bản bố trí, phân công nhiệm vụ. 

- Chuyển đổi vị trí công tác đối với viên chức các phòng thuộc đơn vị do lãnh đạo đơn vị quyết định theo thẩm quyền; hình thức thực hiện bằng việc ban hành văn bản điều động.

- Việc chuyển đổi công chức, viên chức ngoài danh mục nêu trên do Giám đốc Sở xem xét quyết định theo thẩm quyền.
* Ghi chú: Sở Tư pháp có 05 công chức, viên chức (01 công chức, 04 viên chức) theo quy định phải chuyển đổi vị trí công tác. Tuy nhiên, có 04 công chức, viên chức (01 công chức, 03 viên chức) không có nguồn để chuyển đổi (tất cả đều là Kế toán). 01 viên chức theo Kế hoạch chuyển đổi năm 2024, tuy nhiên đối tượng dự kiến được chuyển đổi chưa đảm bảo chứng chỉ đào tạo theo quy định nên chuyển sang năm 2025. Sở Tư pháp đã có Báo cáo số 124/BC-STP ngày 4/6/2024 gửi Sở Nội vụ về việc không có nguồn chuyển đổi.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Phòng Tổng hợp và Phổ biến giáo dục pháp luật
- Tham mưu thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức từ phòng này sang phòng khác và ngược lại.
- Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nội dung kế hoạch này và báo cáo theo quy định.

2. Các phòng chuyên môn thuộc Sở

Chủ động triển khai, thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức trong nội bộ phòng theo nội dung kế hoạch này; dự kiến, đề xuất thực hiện việc chuyển đổi công chức báo cáo lãnh đạo Sở xem xét.

3. Các đơn vị trực thuộc Sở

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, vị trí việc làm và yêu cầu nhiệm vụ, các đơn vị sự nghiệp công lập xây dựng kế hoạch chuyển đổi phù hợp với tình hình của đơn vị, gửi Phòng Tổng hợp và Phổ biến, giáo dục pháp luật trình lãnh đạo Sở.

4. Thời gian báo cáo kết quả thực hiện

Yêu cầu lãnh đạo các phòng thuộc Sở, lãnh đạo các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở nghiêm túc triển khai thực hiện và gửi kết quả thực hiện các nội dung có liên quan về Phòng Tổng hợp và Phổ biến, giáo dục pháp luật trước ngày 31/10/2025. 
Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc, các phòng, đơn vị kịp thời báo cáo về Phòng Tổng hợp và Phổ biến, giáo dục pháp luật để tổng hợp, báo cáo lãnh đạo Sở xem xét, quyết định./.
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